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PHẦN I. Lịch sử (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm) Khoanh  vào chữ cái trước đáp án đúng:
   a) Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

	A. Nguyễn Thiện Thuật
	C. Phan Đình Phùng

	B. Tôn Thất Thuyết
	D. Hàm Nghi


   b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm:
	A. 3/2/1929
	C. 3/2/1930

	B. 3/2/1935
	D. 3/2/1931


   c) Địa danh chỉ căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của nước ta là:
	A. Tây Bắc
	C. Bắc Cạn

	B. Đông Bắc
	D. Việt Bắc


Câu 2 (2 điểm) Vì sao Bác Hồ quyết chí ra đi tìm đường cứu nước? Ngày tháng năm nào Bác ra đi tìm đường cứu nước? Lúc ấy, Bác xưng tên là gì? Em hãy ghi lại hai tên gọi khác của Bác Hồ.
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Câu 3 (1 điểm) Em hãy nêu kết quả của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947?
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Câu 4 (0,5điểm) Tại sao ngày 19/8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?
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PHẦN II. ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
a) Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

b) Những sản phẩm không do ngành công nghiệp sản xuất ra là:
	A. Các loại máy móc, tàu, xe
	C. Lụa tơ tằm, đồ gốm sứ, tượng đá

	B. Than, dầu mỏ, quặng sắt 
	D. Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng


Câu 2 (0,5 điểm) Em hãy nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột  B cho phù hợp:
	A
	
	B

	a, Khí hậu nhiệt đới gió mùa
	
	1. Ngành chăn nuôi phát triển

	b, Do có nguồn thức ăn được đảm bảo
	
	2. Trồng được nhiều loại cây


Câu 3 (2 điểm) Em hãy nêu sự khác biệt giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam?
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Câu 4 (1 điểm) Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?
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Câu 5 (0,5 điểm) Nước ta đạt được thành tựu gì trong việc trồng lúa gạo ?
...........................................................................................................................................................................................................
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PHẦN I. LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm). Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm 

a) Khoanh vào B
             
b) Khoanh vào C
 
 c) Khoanh vào D
Câu 2 (2 điểm)  - Đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Hai  tên gọi khác nhau của Bác Hồ: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Văn Ba, Lý Thụy, Hồ Chí Minh, ….

- Ngày tháng năm Bác ra đi tìm đường cứu nước: 5/6/1911

- Lúc ấy, Bác xưng tên là: Văn Ba

- Bác Hồ quyết chí ra đi tìm đường cứu nước vì: đất nước đang bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.
Câu 3 (1 điểm)   Kết quả của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947:
- Đánh bại được cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc.

- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
Câu 4 (0,5 điểm).  Ngày 19/8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta vì: chiều ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

PHẦN II. ĐỊA LÝ (5 điểm) 
Câu 1 (1 điểm). Khoanh đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) Khoanh vào B

    b) Khoanh vào C



Câu 2 (0,5 điểm)   Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm    Đáp án:   a-2;   b-1
Câu 3. (2 điểm). Sự khác biệt giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam.

(đúng mỗi ý: 1 điểm)

- Miền Bắc: mùa hạ trời nóng và nhiều mưa, mùa đông lạnh và ít mưa, mùa xuân mưa phùn ẩm ướt, mùa thu trời se lạnh khô hanh.

- Miền Nam: khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào, mùa khô hầu như không có mưa, ban ngày trời nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn.

(hoặc HS trình bày:  - miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn. Miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt)

Câu 4 (1 điểm). Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta:

- Ảnh hưởng đến giao thông trên sông.

- Ảnh hưởng tới hoạt động của nhà máy thủy điện.

- Nước lũ đe dọa mùa màng và đời sống của nhân dân ven sông.

Câu 5. (0,5 điểm). Nước ta đạt được thành tựu  trong việc trồng lúa gạo :

- Đủ ăn, có dư gạo xuất khẩu. / hoặc Trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

* Ghi chú: Nếu bài viết xấu, bẩn, trình bày chưa khoa học  trừ tối đa 1 điểm.
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